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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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	Số: 01/2025/NQ-HĐND
	Cao Bằng, ngày 14 tháng 3 năm 2025


 
NGHỊ QUYẾT
BỔ SUNG QUY ĐỊNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN 2020 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG BAN HÀNH KÈM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2019/NQ-HĐND NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 58/2021/NQ-HĐND NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2021 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 28 (CHUYÊN ĐỀ)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 02 năm 2025;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;
Thực hiện Thông báo số 348-TB/TU ngày 06 tháng 3 năm 2025 của Tỉnh ủy Cao Bằng thông báo kết luận Hội nghị lần thứ 66 Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Xét Tờ trình số 655/TTr-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Nghị quyết bổ sung Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh Cao Bằng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại hiểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung Quy định Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng như sau:
1. Bổ sung bảng giá đất ở tại đô thị của thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, cụ thể:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất
	Giá đất
	Giá đất
	Giá đất

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	I
	Thị trấn Đông Khê
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường phố loại I
	 
	 
	 
	 

	-
	Đường nối từ quốc lộ 4A vào theo đường Đoỏng Lẹng đến hết khu tái định cư và các tuyến đường trong khu tái định cư thị trấn Đông Khê.
	4.300
	3.520
	2.800
	 


(Vị trí 1: Đường nối từ quốc lộ 4A vào theo đường Đoỏng Lẹng đến hết khu tái định cư; Vị trí 2: Trục đường giữa của Khu Tái định cư (từ lô LK02-07 đến lô LK05-17 và từ lô LK07-01 đến lô LK09-06); Vị trí 3: Trục đường phía trong của Khu Tái định cư (Từ lô LK10-01 đến lô LK11-11))
2. Bổ sung bảng giá đất ở tại đô thị của thị trấn Quảng Uyên, thị trấn Hòa Thuận, huyện Quảng Hòa, cụ thể:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đơn vị hành chính
	Giá đất
	Giá đất
	Giá đất
	Giá đất

	
	
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	I
	Thị trấn Quảng Uyên
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường phố loại I
	 
	 
	 
	 

	 
	Đoạn đường tiếp giáp đường Tỉnh lộ 205 thuộc Khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên
	5.365
	4.234
	3.017
	2.262

	 
	Các trục đường trong Khu tái định cư xóm Đồng Ất, thị trấn Quảng Uyên
	4.234
	3.017
	2.262
	1.696

	II
	Thị trấn Hòa Thuận
	 
	 
	 
	 

	2
	Đường phố loại II
	 
	 
	 
	 

	 
	Các trục đường trong Khu tái định cư D, thị trấn Hòa Thuận
	2.279
	1.709
	1.281
	960


Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ họp 28 (Chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
 
	
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử lý vi phạm hành chính - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, Thành phố;
- Trung tâm thông tin - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH




Triệu Đình Lê


 
